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I. UBND huyện, thị xã, thành phố 21.355      21.348   20.364   -      358        626     7          -      -      -        7         

1 Tam Kỳ 1.391         1.391     1.329      -      29           33        -       -       -       -        -       

2 Hội An 1.101         1.101     1.080      -      -          21        -       -       -       -        -       

3 Điện Bàn 2.477         2.477     2.419      -      16           42        -       -       -       -        -       

4 Thăng Bình 2.213         2.213     2.138      -      24           51        -       -       -       -        -       

5 Núi Thành 1.816         1.809     1.751      -      20           38        7          -       -       -        7          

6 Đại Lộc 1.876         1.876     1.822      -      20           34        -       -       -       -        -       

7 Duy Xuyên 1.535         1.535     1.502      -      13           20        -       -       -       -        -       

8 Quế Sơn 1.098         1.098     1.052      -      17           29        -       -       -       -        -       

9 Phú Ninh 963            963        909         -      18           36        -       -       -       -        -       

10 Tiên Phước 1.126         1.126     1.075      -      19           32        -       -       -       -        -       

11 Hiệp Đức 727            727        683         -      18           26        -       -       -       -        -       

Phụ lục II

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠM GIAO NĂM 2022 

ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CHƯA ĐƯỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
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12 Bắc Trà My 1.067         1.067     983         -      28           56        -       -       -       -        -       

13 Nam Trà My 880            880        808         -      28           44        -       -       -       -        -       

14 Phước Sơn 665            665        613         -      24           28        -       -       -       -        -       

15 Nam Giang 730            730        665         -      19           46        -       -       -       -        -       

16 Đông Giang 647            647        596         -      19           32        -       -       -       -        -       

17 Tây Giang 587            587        527         -      29           31        -       -       -       -        -       

18 Nông Sơn 456            456        412         -      17           27        -       -       -       -        -       

II.
Cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh
7.649        6.659     3.230     2.939   157        333     990      -      983     -        7         

1 Văn phòng UBND tỉnh 16              16          -         -      -          16        -       -       -       -        -       

2 Sở Nội vụ 15              15          -         -      -          15        -       -       -       -        -       

3 Sở Tư pháp 38              38          -         -      -          38        -       -       -       -        -       

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20              20          -         -      -          20        -       -       -       -        -       

5 Sở Giao thông vận tải 8                8            -         -      -          8          -       -       -       -        -       

6 Sở Công Thương 21              21          -         -      -          21        -       -       -       -        -       

7 Sở Nông nghiệp và PTNT 122            122        -         -      -          122      -       -       -       -        -       

8 Sở Xây dựng 16              9            -         -      -          9          7          -       -       -        7          

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 25              25          -         -      -          25        -       -       -       -        -       
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10 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 181            181        24           -      157         -       -       -       -       -        -       

11 Sở Ngoại vụ 4                4            -         -      -          4          -       -       -       -        -       

12 Sở Khoa học và Công nghệ 15              15          -         -      -          15        -       -       -       -        -       

13 Sở Y tế 3.915         2.932     -         2.932   -          -       983      -       983      -        -       

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.206         3.206     3.206      -      -          -       -       -       -       -        -       

15
Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội
47              47          -         7          -          40        -       -       -       -        -       

III.  Đơn vị trực thuộc tỉnh 751           751        595        4         94          58       -       -      -      -        -      

1
Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp và Khu kinh tế
19              19          -         -      -          19        -       -       -       -        -       

2
Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

Sông Thanh
24              24          24        -       

3 Đài Phát thanh - Truyền hình 94              94          -         -      94           -       -       -       -       -        -       

4 Trường Đại học Quảng Nam 162            162        162         -      -          -       -       -       -       -        -       

5 Trường Cao đẳng Quảng Nam 308            308        308         -      -          -       -       -       -       -        -       

6 Trường Cao đẳng Y tế 129            129        125         4          -          -       -       -       -       -        -       

7

Tỉnh đoàn Quảng Nam (Trung

tâm Dạy nghề thanh niên và

Tổng đội TNXP)

15              15          -         -      -          15        -       -       -       -        -       
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29.755       28.758   24.189    2.943   609         1.017   997       -       983      -        14        Tổng (I + II + III)
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